TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

         TỔ VẬT LÍ
ĐỀ KIỂM TRA GKI NĂM HỌC 2023-2024 


Môn: Vật lí - Lớp: 11




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 Mã đề 111
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	C


Mã đề 112

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	A
	C
	C
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	B


Mã đề 113

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	D


Mã đề 114

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	D


Hướng dẫn giải mã đề 
Câu 1: Chọn C. Chu kì dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động. 
Câu 2: Chọn A. [image: image2.png]v = wAcos(wt + @y +7)



.  
Câu 3: B. giây. 
Câu 4: Chọn B. tốc độ biến thiên của pha dao động.

Câu 5: Chọn D. Tần số dao động là số dao động thực hiện được trong một giây
Câu 6: Chọn A. radian/giây (rad/s)
Câu 7: Chọn C. W = Wđ + Wt.
Câu 8: Chọn B. 5 cm
Câu 9: Chọn A. sự chuyển động có giới hạn trong không gian của một vật quanh một vị trí xác định.

Câu 10: Chọn B. Wt = 
[image: image3.wmf]222
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Câu 11: Chọn D. chu kì 0,5 s.
Câu 12: Chọn B. 5 cm. 
Câu 13: Chọn B. 0 cm
Câu 14: Chọn B. [image: image5.png]a = w*Acos(wt + @, + )



. 
Câu 15: Chọn A. Wđ = 
[image: image6.wmf]222
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Câu 16: Chọn B. 0,4 π cm/s
Câu 17: Chọn C. Ở thời điểm t = 0, chất điểm có thế năng bằng động năng và bằng 20 mJ .

Câu 18: Chọn D. Dao động của cánh chim ruồi đang bay cố định một chỗ.

Câu 19: Chọn D. Dao động của cánh chim ruồi đang bay cố định một chỗ.

Câu 20: Chọn C. tần số bằng 1 Hz.   
Câu 21: Chọn B. Từ thời điểm 1 ms đến 7 ms động năng giảm rồi tăng.

Câu 22: Chọn C. tắt dần
Câu 23: Chọn A. cưỡng bức.
Câu 24: Chọn A. hiện tượng cộng hưởng
Câu 25: Chọn D. Hiện tượng dây đàn phát ra âm thanh to hơn rất nhiều nhờ bầu đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng.

Câu 26: Chọn C. Khi chế tạo máy móc phải đảm bảo cho tần số riêng của mỗi bộ phận trong máy không được khác nhiều so với tần số biến đổi của các lực tác dụng lên các bộ phận ấy.
Câu 27: Chọn D. Biên độ dao động là độ lớn cực đại của li độ.

Câu 28: Chọn C. Hiện tượng cầu rung lắc rất mạnh có thể bị sập khi khách tham quan cùng đi trên cầu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 1.0 điểm)
	a/ amax = 80π2 và  ꞷ = 4π………………………………………………
   amax = ꞷ2.A và  A = 5 cm……………………………………………..
	0. 25

0.25

	
	b/ Thế đúng t = 0,5 s và phương trình a………………………………………
     Suy ra: a = 394,78 cm/s2……………………………………………...
	0.25

0,25

	Câu 2

( 1.0 điểm)
	  a = - ꞷ2.x………………………………………………………………………
  ꞷ =4 rad /s…………………………………………………………….
 
[image: image7.wmf]2

.

T

p

w

=

 ……………………………………………………………….

Suy ra T = 1,57 s…………………………………………………….
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3

( 1.0 điểm)
	A = 10 cm; T = 120 ms và ꞷ = 52,36 rad/s…………………………..
Thế t = 0 và x = 0 vào phương trình x = A.cos(ꞷt + φ0) Suy ra: [image: image9.png]



Từ đồ thị: v > 0 nên  [image: image11.png]


………………………………………….

[image: image13.png]v = wAcos(wt + @y +7)



  = - 523,6 cm/ s……………………………
	0.25

0.25

0.25

0.25


   Lưu ý:


+ Trong từng phần của mỗi câu hoặc cả câu, học sinh có thể làm theo cách khác, nhưng kết quả đúng và giải thuật hợp lý, thì vẫn cho điểm tối đa của phần đó hoặc câu đó.


+ Sai đơn vị kết quả của câu hỏi thì trừ 0,25 điểm cho mỗi lần và không quá 0,5 điểm cho toàn bài. 
_______________Hết_________________
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